
Mẫu 5A 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2025 

 

TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

I Lãnh đạo Sở             

1 Vũ Văn Kiên GĐ Sở 1692 1252 nhiệm vụ trước hạn (74%); 440 nhiệm vụ đúng hạn (26%)   

2 Cù Trọng Khang PGĐ Sở 153 121 nhiệm vụ trước hạn (79.08%); 32 nhiệm vụ đúng hạn (20.92%) 911 A 

3 Nguyễn Thị Tươi PGĐ Sở 303 280 nhiệm vụ trước hạn (92.4%); 23 nhiệm vụ đúng hạn (7.6%)  922 A 

4 
Nguyễn Thị Thiều 

Hương 
PGĐ Sở 820 495 nhiệm vụ trước hạn (60.36%); 328 nhiệm vụ đúng hạn 39.64%)  90,53 A 

5 Nguyễn Khắc Sang PGĐ Sở 416 356 nhiệm vụ trước hạn (85.58%); 60 nhiệm vụ đúng hạn (14.42%)  91,54 A 

II Phòng Xây dựng chính quyền 57 

10 7 3 0 0 47 40 7 0 
 

 

B 

 47 nhiệm vụ trước hạn (82.46%); 10 nhiệm vụ đúng hạn (17.54%); 0 

nhiệm vụ quá hạn (0%) 

1 Trần Hưng TP 3 

0 0 0 0 0 3 2 1 0 

90,55 B 2 nhiệm vụ trước hạn (66.67%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (33.33%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

 
1 Được thưởng 1 điểm (trước hạn 79.08%) 
2 Được thưởng 2 điểm (trước hạn 92.4%) 
3 Được thưởng 0,5 điểm (trước hạn 60.36%) 
4 Được thưởng 1,5 điểm (trước hạn 85.58%) 
5 Được thưởng 0,5 điểm (trước hạn 66.67%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

2 Vũ Thị Duyên PTP 10 

1 1 0 0 0 9 9 0 0 

92,56 A 
10 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

3 Đinh Bá Lan Ly PTP 2 

1 0 1 0 0 1 1 0 0 

90 B 
1 nhiệm vụ trước hạn (50%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (50%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

4 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 
CV 12 

3 3 0 0 0 9 7 2 0 

91,57 A 
10 nhiệm vụ trước hạn (83.33%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (16.67%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

5 Vương Thị Ngọc CV 10 

2 2 0 0 0 8 6 2 0 

91,58 A 
8 nhiệm vụ trước hạn (80%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (20%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

 
6 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
7 Được thưởng 1,5 điểm (trước hạn 83.33%) 
8 Được thưởng 1,5 điểm (trước hạn 80%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

6 Trương Văn Hoà CV 3 

0 0 0 0 0 3 1 2 0 

86 B 
1 nhiệm vụ trước hạn (33.33%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (66.67%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

7 
Vũ Thị Thanh 

Hương 
CV 8 

2 1 1 0 0 6 6 0 0 

91,59 A 7 nhiệm vụ trước hạn (87.5%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (12.5%); 0 nhiệm vụ 

quá hạn (0%) 

8 Lê Thị Hải Anh CV 9 

1 0 1 0 0 8 8 0 0 

89,5 B 
8 nhiệm vụ trước hạn (88.89%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (11.11%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

III Phòng Tổ chức, biên chế 90 

10 9 1 0 0 80 76 4 0 
 

 

A 

 85 nhiệm vụ trước hạn (94.44%); 5 nhiệm vụ đúng hạn (5.56%); 0 

nhiệm vụ quá hạn (0%) 

1 Bùi Xuân Hiếu TP 3 

1 1 0 0 0 2 2 0 0 

92,510 A 
3 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

 
9 Được thưởng 1,5 điểm (trước hạn 87.5%) 
10 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

2 Đào Thị Thu Trang PTP 20 

1 1 0 0 0 19 17 2 0 
9211 

 
A 

18 nhiệm vụ trước hạn (90%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (10%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

3 Nguyễn Anh Tuấn PTP 1 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

4 Nguyễn Thị Anh CV 21 

2 2 0 0 0 19 18 1 0 

9212 A 
20 nhiệm vụ trước hạn (95.24%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (4.76%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

5 Nguyễn Thị Luyến CV 17 

2 2 0 0 0 15 15 0 0 

92,513 A 17 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

6 Mai Quỳnh Nga CV 13 

2 2 0 0 0 11 10 1 0 

9214 A 12 nhiệm vụ trước hạn (92.31%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (7.69%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

 
11 Được thưởng 2 điểm (trước hạn 90%) 
12 Được thưởng 2 điểm (trước hạn 95,24%) 
13 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
14 Được thưởng 2 điểm (trước hạn 92.31%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

7 
Hoàng Thị Bích 

Ngọc 
CV  14 

1 1 0 0 0 13 13 0 0 

92,5 A 
14 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

8 Đỗ Thị Phương CV 1 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 

92,515 A 
1 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

IV Phòng Công chức, viên chức 70 

7 6 1 0 0 63 59 4 0 
 

 

A 

 65 nhiệm vụ trước hạn (92.86%); 5 nhiệm vụ đúng hạn (7.14%); 0 

nhiệm vụ quá hạn (0%) 

1 Phạm Thị Ngoan  PTP 5 

0 0 0 0 0 5 5 0 0 

92,516 A 5 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

2 Phạm Văn Tùng  PTP 8 

0 0 0 0 0 8 6 2 0 

9117 A 6 nhiệm vụ trước hạn (75%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (25%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

 
15 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
16 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
17 Được thưởng 1 điểm (trước hạn 75%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

3 Nguyễn Thị Nga CV 6 

1 1 0 0 0 5 5 0 0 

92,518 A 
6 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

4 Nguyễn Thị Hải Yến CV 17 

2 2 0 0 0 15 15 0 0 

92,519 A 
17 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

5 Trần Thị Kim Tuyến CV 8 

1 1 0 0 0 7 7 0 0 
92,520 

 
A 

8 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

6 Nguyễn Thị Dương CV 12 

1 1 0 0 0 11 9 2 0 

91,521 A 
10 nhiệm vụ trước hạn (83.33%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (16.67%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

 
18 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
19 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
20 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
21 Được thưởng 1,5 điểm (trước hạn 83.33%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

7 Phạm Thị Hà Mi CV 14 

2 1 1 0 0 12 12 0 0 
9222 

 
A 

13 nhiệm vụ trước hạn (92.86%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (7.14%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

V Phòng CCHC-VTLT 44 

7 7 0 0 0 37 33 4 0 
 

 

A 

 40 nhiệm vụ trước hạn (90.91%); 4 nhiệm vụ đúng hạn (9.09%); 0 

nhiệm vụ quá hạn (0%) 

1 Hoàng Xuân Chính TP 2 

1 1 0 0 0 1 1 0 0 

90 B 
2 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

2 Trần Anh Dũng PTP 8 

1 1 0 0 0 7 6 1 0 

91,523 A 
7 nhiệm vụ trước hạn (87.5%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (12.5%); 0 nhiệm vụ 

quá hạn (0%) 

3 Đoàn Minh Sang CV 6 

1 1 0 0 0 5 4 1 0 

91,524 A 5 nhiệm vụ trước hạn (83.33%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (16.67%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

 
22 Được thưởng 2 điểm (trước hạn 92.86%) 
23 Được thưởng 1,5 điểm (trước hạn 87.5%) 
24 Được thưởng 1,5 điểm (trước hạn 83.33%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

4 Trần Thị Hồng Anh CV 9 

2 2 0 0 0 7 5 2 0 

9125 A 
7 nhiệm vụ trước hạn (77.78%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (22.22%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

5 Trần Thị Lan Phương CV 19 

2 2 0 0 0 17 17 0 0 

92,526 A 
19 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

VI Thanh tra Sở 137 

10 8 2 0 0 127 120 7 0 
 

 

A 

 128 nhiệm vụ trước hạn (93.43%); 9 nhiệm vụ đúng hạn (6.57%); 0 

nhiệm vụ quá hạn (0%) 

1 Lương Thị Phương Chi CTT 18 

3 3 0 0 0 15 15 0 0 
92,527 

 
A 

18 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

2 Hoàng Minh Hiền PCTT 1 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

 
25 Được thưởng 1 điểm (trước hạn 77.78%) 
26 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
27 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

3 Tạ Thị Hồng Thắm PCTT 9 

1 1 0 0 0 8 7 1 0 

91,528 A 
8 nhiệm vụ trước hạn (88.89%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (11.11%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

4 Nguyễn Đức Hạnh TTV 10 

1 0 1 0 0 9 9 0 0 

9229 A 
9 nhiệm vụ trước hạn (90%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (10%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

5 Phạm Ngọc Quang TTV 11 

1 1 0 0 0 10 9 1 0 

9230 A 
10 nhiệm vụ trước hạn (90.91%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (9.09%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

6 Phan Thu Trang TTV 29 

3 2 1 0 0 26 25 1 0 

9231 A 
27 nhiệm vụ trước hạn (93.1%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (6.9%); 0 nhiệm vụ 

quá hạn (0%) 

 
28 Được thưởng 1,5 điểm (trước hạn 88.89%) 
29 Được thưởng 2 điểm (trước hạn 90%) 
30 Được thưởng 2 điểm (trước hạn 90.91%) 
31 Được thưởng 2 điểm (trước hạn 93.1%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

7 Bùi Trung Kiên TTV 30 

1 1 0 0 0 29 29 0 0 

92,532 A 
30 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

8 Hoàng Thị Thùy Dung CV 29 

0 0 0 0 0 29 25 4 0 

91,533 A 25 nhiệm vụ trước hạn (86.21%); 4 nhiệm vụ đúng hạn (13.79%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

VII Phòng Dân tộc và  Tôn giáo 74 

3 3 0 0 0 71 62 9 0 
 

 

A 

 65 nhiệm vụ trước hạn (87.84%); 9 nhiệm vụ đúng hạn (12.16%); 0 

nhiệm vụ quá hạn (0%) 

1 Trần Thị Lý TP 20 

1 1 0 0 0 19 18 1 0 

9234 A 
19 nhiệm vụ trước hạn (95%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (5%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

2 Mai Thị Hồng Huệ PTP 10 

1 1 0 0 0 9 9 0 0 

92,535 A 10 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

 
32 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
33 Được thưởng 1,5 điểm (trước hạn 86.21%) 
34 Được thưởng 2 điểm (trước hạn 95%) 
35 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

3 Vũ Thị Tân CV 9 

1 1 0 0 0 8 7 1 0 

91,536 A 
8 nhiệm vụ trước hạn (88.89%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (11.11%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

4 Nguyễn Văn Bằng CV 9 

0 0 0 0 0 9 8 1 0 

91,537 A 
8 nhiệm vụ trước hạn (88.89%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (11.11%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

5 Đinh Ngọc Thuấn CV 8 

0 0 0 0 0 8 5 3 0 

90,538 A 
5 nhiệm vụ trước hạn (62.5%); 3 nhiệm vụ đúng hạn (37.5%); 0 nhiệm vụ 

quá hạn (0%) 

6 Phạm Thu Huyền CV 18 

0 0 0 0 0 18 15 3 0 

91,539 A 
15 nhiệm vụ trước hạn (83.33%); 3 nhiệm vụ đúng hạn (16.67%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

 
36 Được thưởng 1,5 điểm (trước hạn 88.89%) 
37 Được thưởng 1,5 điểm (trước hạn 88.89%) 
38 Được thưởng 0,5 điểm (trước hạn 62.5%) 
39 Được thưởng 1,5 điểm (trước hạn 83.33%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

VIII Phòng Người có công 268 

5 4 1 0 0 263 254 9 0 
 

 

A 

 258 nhiệm vụ trước hạn (96.27%); 10 nhiệm vụ đúng hạn (3.73%); 0 

nhiệm vụ quá hạn (0%) 

1 Nguyễn Tiến Anh TP 1 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 

92,540 A 
1 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

2 Vũ Công Điệp PTP 99 

2 2 0 0 0 97 88 9 0 

9241 A 
90 nhiệm vụ trước hạn (90.91%); 9 nhiệm vụ đúng hạn (9.09%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

3 Lưu Thị Thuý CV 84 

1 1 0 0 0 83 83 0 0 

92,542 A 84 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

 
40 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
41 Được thưởng 2 điểm (trước hạn 90.91%) 
42 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

4 Bùi Thanh Liêm CV 34 

1 1 0 0 0 33 33 0 0 

92,543 A 
34 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

5 Lê Thị Yến CV 10 

0 0 0 0 0 10 10 0 0 

92,544 A 
10 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

6 Lê Xuân Hùng CV 39 

1 0 1 0 0 38 38 0 0 

9245 A 
38 nhiệm vụ trước hạn (97.44%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (2.56%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

7 
Đinh Thị Phương 

Liêm 
CV 1 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 

92,546 A 
1 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

 
43 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
44 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
45 Được thưởng 2 điểm (trước hạn 97.44%) 
46 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

IX Phòng Lao động - Việc làm 330 

5 5 0 0 0 325 325 0 0 
 

 

A 

 330 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ 

quá hạn (0%) 

1 Bùi Thị Hạnh TP 3 

0 0 0 0 0 3 3 0 0 

92,547 A 
3 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

2 Vũ Thị Thu Hằng PTP 66 

3 3 0 0 0 63 63 3 0 

92,548 A 
66 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

3 Nguyễn Thị Duyên CV 197 

1 1 0 0 0 196 196 0 0 

92,549 A 197 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ 

quá hạn (0%) 

 
47 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
48 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
49 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

4 An Thị Mai Hoa CV 1 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 

92,550 A 
1 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

5 Phan Thị Diễm CV 63 

1 1 0 0 0 62 62 0 0 

92,551 A 
63 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

X Văn phòng 64 

13 12 1 0 0 51 38 13 0 

 

 

A 

 49 nhiệm vụ trước hạn (76.56%); 15 nhiệm vụ đúng hạn (23.44%); 0 

nhiệm vụ quá hạn (0%) 

1 Vũ Quốc Khánh CVP 5 

1 1 0 0 0 4 4 0 0 

92,552 A 
5 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

 
50 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
51 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
52 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

2 Nguyễn Bá Hoàng PCVP 26 

2 1 1 0 0 24 21 3 0 

91,553 A 
22 nhiệm vụ trước hạn (84.62%); 4 nhiệm vụ đúng hạn (15.38%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

3 Chu Bình Mích CV 16 

3 3 0 0 0 13 10 3 0 

91,554 A 
13 nhiệm vụ trước hạn (81.25%); 3 nhiệm vụ đúng hạn (18.75%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

4 Mai Hồng Quân CV 8 

5 4 1 0 0 3 1 2 0 

91,555 A 5 nhiệm vụ trước hạn (62.5%); 3 nhiệm vụ đúng hạn (37.5%); 0 nhiệm vụ 

quá hạn (0%) 

5 Dương Thị Nguyệt CV 3 

1 1 0 0 0 2 0 2 0 

86 A 
1 nhiệm vụ trước hạn (33.33%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (66.67%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

6 Nguyễn Thị Nhung CV 2 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 

92,556 A 2 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

 
53 Được thưởng 1,5 điểm (trước hạn 84.62%) 
54 Được thưởng 1,5 điểm (trước hạn 81.25%) 
55 Được thưởng 0,5 điểm (trước hạn 62.5%) 
56 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

7 Phạm Thị Huyền CV 2 

0 0 0 0 0 2 2 0 0 

92,557 A 2 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

8 Vũ Thị Sang CS 3 

0 0 0 0 0 3 3 0 0 

92,558 A 
3 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

9 Lê Xuân Tình NV 1 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

10 Quách Hồng Thuận NV 2 

0 0 0 0 0 2 0 2 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

11 Hoàng Thị Thanh Mai NV 1 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

 
57 Được thưởng 0,5 điểm (trước hạn 62.5%) 
58 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

12 Lê Thị Thu Hà NV 1 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 

80 B 0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

XI Ban Thi đua - Khen thưởng 111 

13 12 1 0 0 98 93 5 0 
 

 

A 

 105 nhiệm vụ trước hạn (94.59%); 6 nhiệm vụ đúng hạn (5.41%); 0 

nhiệm vụ quá hạn (0%) 

1 Nguyễn Đình Tuệ TB 5 

0 0 0 0 0 5 5 0 0 

92,559 A 5 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

2 Đỗ Thị Yến PTB 6 

2 2 0 0 0 4 4 0 0 

92,560 A 6 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

3 Quách Thị Lan Phương PTB 5 

1 1 0 0 0 4 4 0 0 

92,561 A 5 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

 
59 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
60 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
61 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 



19 
 

TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

4 Nguyễn Thị Hồng Dung CV 5 

0 0 0 0 0 5 2 3 0 

88 B 
2 nhiệm vụ trước hạn (40%); 3 nhiệm vụ đúng hạn (60%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

5 Vũ Xuân Hanh CV 36 

0 0 0 0 0 36 36 0 0 

92,562 A 36 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

6 Phạm Thị Huyền CV 14 

4 4 0 0 0 10 10 0 0 

92,563 A 14 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

7 Phạm Minh Châu CV 7 

3 3 0 0 0 4 4 0 0 

92,564 A 7 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

8 Đoàn Thu Trang CV 12 

2 2 0 0 0 10 10 0 0 
92,565 

 
A 12 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

 
62 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
63 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
64 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
65 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

9 Vũ Thị Hợi CV 9 

0 0 0 0 0 9 9 0 0 

92,566 A 9 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

10 Nguyễn Thị Hương CV 10 

1 0 1 0 0 9 9 0 0 

9267 A 9 nhiệm vụ trước hạn (90%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (10%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

11 Đỗ Ngọc Phú NV 1 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

XII Trung tâm Lưu trữ lịch sử 39 

7 4 3 0 0 32 12 20 0 

 

 

B 

 16 nhiệm vụ trước hạn (41.03%); 23 nhiệm vụ đúng hạn (58.97%); 0 

nhiệm vụ quá hạn (0%) 

1 Trương Văn Toàn GĐ TT 1 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 

88 B 
1 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

 
66 Được thưởng 2,5 điểm (trước hạn 100%) 
67 Được thưởng 2 điểm (trước hạn 90%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

2 Bùi Thị Thu Hà PGĐ TT 3 

0 0 0 0 0 3 1 2 0 

86 B 
1 nhiệm vụ trước hạn (33.33%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (66.67%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

3 Đinh Thị Ngọc Tân PGĐ TT 2 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 

88 B 
2 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

 Phòng HC-TH 19 

0 0 0 0 0 19 4 15 0 

 

 

B 

 

 

4 nhiệm vụ trước hạn (21.05%); 15 nhiệm vụ đúng hạn (78.95%); 0 

nhiệm vụ quá hạn (0%) 

4 Nguyễn Viết Hòa VC 4 

0 0 0 0 0 4 3 1 0 

88 B 
3 nhiệm vụ trước hạn (75%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (25%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

5 Đinh Thị Thùy Giang VC 3 

0 0 0 0 0 3 0 3 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 3 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 



22 
 

TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

6 Nguyễn Trường Thịnh VC 3 

0 0 0 0 0 3 0 3 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 3 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

7 Đoàn Thị Trà Giang VC 3 

0 0 0 0 0 3 1 2 0 

86 B 
1 nhiệm vụ trước hạn (33.33%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (66.67%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

8 Đỗ Văn Tiến NV 1 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

9 Nguyễn Thị Dinh NV 2 

0 0 0 0 0 2 0 2 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

10 Đoàn Văn Sáng NV 2 

0 0 0 0 0 2 0 2 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 



23 
 

TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

 Phòng Nghiệp vụ lưu trữ 9 

0 0 0 0 0 9 6 3 0 
 

 
B 6 nhiệm vụ trước hạn (66.67%); 3 nhiệm vụ đúng hạn (33.33%); 0 

nhiệm vụ quá hạn (0%) 

11 Lương Lê Thành VC 1 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

12 Nguyễn Thị Hiếu VC 4 

0 0 0 0 0 4 4 0 0 

90 B 
3 nhiệm vụ trước hạn (100%); 0 nhiệm vụ đúng hạn (0%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

13 Nguyễn Thị Hằng VC 4 

0 0 0 0 0 4 2 2 0 

86 B 
2 nhiệm vụ trước hạn (50%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (50%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

XIII Trung tâm Dịch vụ việc làm 366 

11 4 7 0 0 355 14 341 0 

 

 

B 

 18 nhiệm vụ trước hạn (4.91%); 348 nhiệm vụ đúng hạn (95.09%); 0 

nhiệm vụ quá hạn (0%) 



24 
 

TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

1 Đỗ Quang Huy GĐ TT 15 

0 0 0 0 0 15 5 10 0 

86 B 
5 nhiệm vụ trước hạn (33.33%); 10 nhiệm vụ đúng hạn (66.67%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

2 Nguyễn Đức Hoàng PGĐ TT 13 

0 0 0 0 0 13 3 10 0 

84 B 
3 nhiệm vụ trước hạn (23.08%); 10 nhiệm vụ đúng hạn (76.92%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

 Phòng HC-TH 57 

2 1 1 0 0 55 9 46 0 

 

 

B 

 

 

10 nhiệm vụ trước hạn (17.54%); 47nhiệm vụ đúng hạn (82.46%); 0 

nhiệm vụ quá hạn (0%) 

3 
Nguyễn Thành 

Trung 
PTP 12 

1 1 0 0 0 11 3 8 0 

86 B 
4 nhiệm vụ trước hạn (33.33%); 8 nhiệm vụ đúng hạn (66.67%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

4 Lương Thị Minh Huệ VC 10 

0 0 0 0 0 10 2 8 0 

84 B 
2 nhiệm vụ trước hạn (20%); 8 nhiệm vụ đúng hạn (80%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 



25 
 

TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

5 
Nguyễn Thị Minh 

Phượng 
VC 7 

0 0 0 0 0 7 0 7 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 7 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

6 Nguyễn Thị Thuý VC 8 

0 0 0 0 0 8 3 5 0 

87 B 
3 nhiệm vụ trước hạn (37.5%); 5 nhiệm vụ đúng hạn (62.5%); 0 nhiệm vụ 

quá hạn (0%) 

7 Vũ Thị Hằng  1 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

8 
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
 2 

0 0 0 0 0 2 0 2 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

9 Trần Thị Mai  2 

0 0 0 0 0 2 0 2 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 



26 
 

TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

 
Phòng Tư vấn giới thiệu việc 

làm 
37 

0 0 0 0 0 37 0 37 0 
 

 
B 0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 37 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

10 Dương Thanh Thảo VC 11 

0 0 0 0 0 11 0 11 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 11 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

11 Lương Thị Hồng VC 5 

0 0 0 0 0 5 0 5 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 5 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

12 Vũ Tiến Cường VC 6 

0 0 0 0 0 6 0 6 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 6 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

13 
Phan Thị Diệu 

Thuý 
VC 3 

0 0 0 0 0 3 0 3 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 3 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 



27 
 

TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

14 Đỗ Thị Thư VC 7 

0 0 0 0 0 7 0 7 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 7 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

15 Phạm Thị Chi VC 5 

0 0 0 0 0 5 0 5 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 5 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

 
Phòng Thông tin thị trường 

lao động và Dạy nghề 
41 

0 0 0 0 0 41 0 41 0 
 

 
B 0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 41 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

16 Lê Thị Linh Chi PTP 8 

0 0 0 0 0 8 0 8 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 8 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

17 
Nguyễn Thanh 

Nam 
PTP 6 

0 0 0 0 0 6 0 6 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 6 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 



28 
 

TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

18 Đào Thị Bích Thuỷ VC 5 

0 0 0 0 0 5 0 5 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 5 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

19 Trần Thị Hồng Lê VC 6 

0 0 0 0 0 6 0 6 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 6 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

20 
Đỗ Thị Ngọc 

Hưởng 
VC 6 

0 0 0 0 0 6 0 6 0 
80 

 
B 

0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 6 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

21 Phạm Thu Hồng VC 5 

0 0 0 0 0 5 0 5 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 5 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

22 Hoàng Văn Bít VC 5 

0 0 0 0 0 5 0 5 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 5 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 



29 
 

TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

 Phòng Bảo hiểm thất nghiệp 203 

0 0 0 0 0 203 0 203 0 
 

 
B 0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 203 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 

nhiệm vụ quá hạn (0%) 

23 
Nguyễn Thế 

Dương 
PTP 9 

0 0 0 0 0 9 0 9 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 9 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

24 Nguyễn Văn Đức PTP 9 

0 0 0 0 0 9 0 9 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 9 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

25 Hoàng Anh Tuấn VC 6 

0 0 0 0 0 6 0 6 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 6 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

26 Trịnh Văn Cường VC 8 

0 0 0 0 0 8 0 8 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 8 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 



30 
 

TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

27 Đào Hồng Điệp  VC 4 

0 0 0 0 0 4 0 4 0 
80 

 
B 

0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 4 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

28 Đặng Thị Nhài VC 7 

0 0 0 0 0 7 0 7 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%);7 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

29 
Doãn Thị Thu 

Hường 
VC 4 

0 0 0 0 0 4 0 4 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 4 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

30 Lương Văn Thiện NV 10 

0 0 0 0 0 10 0 10 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 10 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

31 Đặng Hoàng Hải NV 11 

0 0 0 0 0 11 0 11 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%);11 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 



31 
 

TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

32 
Hoàng Thị Thu 

Hương 
NV 9 

0 0 0 0 0 9 0 9 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 9 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

33 
Bùi Thị Lam 

Giang 
NV 13 

0 0 0 0 0 13 0 13 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 13 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

34 Vũ Xuân Hải NV 5 

0 0 0 0 0 5 0 5 0 
80 

 
B 

0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 5 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

35 Phạm Trung Kiên NV 7 

0 0 0 0 0 7 0 7 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 7 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

36 
Nguyễn BảoTường 

Linh 
NV 12 

0 0 0 0 0 12 0 12 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 12 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 



32 
 

TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

37 Trần Thị Tú Lan NV 12 

0 0 0 0 0 12 0 12 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 12 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

38 Nguyễn Thị Huyền NV 4 

0 0 0 0 0 4 0 4 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 4 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

39 Đồng Thị Huệ NV 9 

0 0 0 0 0 9 0 9 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 9 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

40 Tạ Thị Phường NV 7 

0 0 0 0 0 7 0 7 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 7 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

41 Nguyễn Anh Tuấn NV 4 

0 0 0 0 0 4 0 4 0 
80 

 
B 

0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 4 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 



33 
 

TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

42 Hoàng Thị Ngát NV 6 

0 0 0 0 0 6 0 6 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 6 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

43 Lý Thị Tươi NV 11 

0 0 0 0 0 11 0 11 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 11 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

44 Trần Thị Tuyết NV 8 

0 0 0 0 0 8 0 8 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 8 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

45 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
NV 11 

0 0 0 0 0 11 0 11 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 11 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

46 Hoàng Thị Mai NV 5 

0 0 0 0 0 5 0 5 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 5 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 



34 
 

TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

47 
Nguyễn Thị Ngọc 

Yến 
NV 10 

0 0 0 0 0 10 0 10 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 10 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

48 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
NV 2 

0 0 0 0 0 2 0 2 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%);2 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

XIV 
Trung tâm Điều dưỡng, 

chăm sóc người có công 
106 

2 1 1 0 0 104 32 72 0 
 

 

B 

 33 nhiệm vụ trước hạn (31.13%); 73 nhiệm vụ đúng hạn (68.87%); 0 

nhiệm vụ quá hạn (0%) 

1 Hoàng Thế Sơn GĐ TT 6 

1 0 1 0 0 5 4 1 0 

90,568 B 
4 nhiệm vụ trước hạn (66.67%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (33.33%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

2 Nguyễn Đình Huân PGĐ TT 8 

1 1 0 0 0 7 4 3 0 

90,569 A 
5 nhiệm vụ trước hạn (62.5%); 3 nhiệm vụ đúng hạn (37.5%); 0 nhiệm vụ 

quá hạn (0%) 

 
68 Được thưởng 0,5 điểm (trước hạn 66.67%) 
69 Được thưởng 0,5 điểm (trước hạn 62.57%) 



35 
 

TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

 Phòng HC-TH 26 

0 0 0 0 0 26 12 14 0 

 

 

B 

 

 

12 nhiệm vụ trước hạn (46.15%); 14 nhiệm vụ đúng hạn (53.85%); 

0 nhiệm vụ quá hạn (0%) 

3 Phạn Tiến Dũng TP 6 

0 0 0 0 0 6 4 2 0 

90,570 B 
4 nhiệm vụ trước hạn (66.67%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (33.33%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

4 Hoàng Xuân Kiểm VC 5 

0 0 0 0 0 5 0 5 0 

80 B 0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 5 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

5 Đoàn Thị Nhài VC 4 

0 0 0 0 0 4 2 2 0 

90 B 2 nhiệm vụ trước hạn (50%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (50%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

6 Cáp Thị Nga VC 4 

0 0 0 0 0 4 2 2 0 

90 
B 

 2 nhiệm vụ trước hạn (50%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (50%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

 
70 Được thưởng 0,5 điểm (trước hạn 66.67%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

7 Đoàn Thị Thu Hà VC 4 

0 0 0 0 0 4 2 2 0 

90 B 
2 nhiệm vụ trước hạn (50%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (50%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

8 
Nguyễn Thị Hải 

Yến 
VC 3 

0 0 0 0 0 3 2 1 0 

90,571 B 
2 nhiệm vụ trước hạn (66.67%); 1 nhiệm vụ đúng hạn (33.33%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

 Phòng Nghiệp vụ 66 

0 0 0 0 0 66 12 54 0 
 

 
B 12 nhiệm vụ trước hạn (18.18%); 54 nhiệm vụ đúng hạn (81.82%); 

0 nhiệm vụ quá hạn (0%) 

9 
Bùi Thị Hương 

Giang 
TP 12 

0 0 0 0 0 12 4 8 0 

86 B 
3 nhiệm vụ trước hạn (33.33%); 8 nhiệm vụ đúng hạn (66.67%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

10 
Nguyễn Thị Minh 

Anh 
VC 6 

0 0 0 0 0 6 0 6 0 

80 B 
0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 6 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

 
71 Được thưởng 0,5 điểm (trước hạn 66.67%) 
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TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

11 Đặng Thị Thuý VC 6 

0 0 0 0 0 6 0 6 0 
80 

 

B 

 0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 6 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

12 Vũ Thị Hằng VC 6 

0 0 0 0 0 6 0 6 0 
80 

 

B 

 0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 6 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

13 Thái Thị Hợp VC 6 

0 0 0 0 0 6 0 6 0 
80 

 

B 

 0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 6 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

14 Hà Thị Phượng VC 6 

0 0 0 0 0 6 0 6 0 
80 

 

B 

 0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 6 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

15 Nguyễn Thị Thuỳ VC 6 

0 0 0 0 0 6 0 6 0 
80 

 

B 

 0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 6 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 



38 
 

TT Họ và tên 

Chức vụ, 

vị trí công 

tác 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điểm 

tháng 

Mức 

xếp 

loại 

Tổng 

số 

nhiệm 

vụ 

Nhiệm vụ theo chương trình,   

kế hoạch 
Nhiệm vụ phát sinh 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

Lùi 

hạn 

Số 

nhiệm 

vụ 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn, 

Không 

hoàn 

thành 

16 Phạm Thị Loan VC 6 

0 0 0 0 0 6 0 6 0 
80 

 

B 

 0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 6 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

17 
Đào Thị Thu Huyền 

Trang 
VC 6 

0 0 0 0 0 6 0 6 0 
80 

 

B 

 0 nhiệm vụ trước hạn (0%); 6 nhiệm vụ đúng hạn (100%); 0 nhiệm vụ quá 

hạn (0%) 

18 Trần Thị Vân Anh VC 6 

0 0 0 0 0 6 4 2 0 

90,572 A 
4 nhiệm vụ trước hạn (66.67%); 2 nhiệm vụ đúng hạn (33.33%); 0 nhiệm 

vụ quá hạn (0%) 

 

 

 
72 Được thưởng 0,5 điểm (trước hạn 66.67%) 
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